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VN - INDEX 1,163.12  0.78%

HNX - INDEX 229.50  0.86%

DOW JONES INDUS 37,361.12  -0.62%

EURO STOXX 50 PR 4,446.51  -0.18%

CSI 300 INDEX 3,300.88  0.61%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.000  -0.65%

Quốc tế (USD/Oz) 2,028.4  -1.28%

USD/VND (BQ LNH) 24.017  0.13%

DXY 103.36  0.93%

EUR/USD 1.0875  -0.60%

USD/JPY 147.34  1.14%

USD/CNY 7.1877  0.23%

Dầu thô WTI (USD/th) 71.94  -1.09%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 17/01/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Bỏ độc quyền, giá vàng hết "một mình một chợ"?

▪ Lãi suất giảm sâu nhưng lượng tiền gửi tiết kiệm vẫn cao

▪ WiGroup chỉ ra 4 nhóm ngànhsẽ hưởng lợi trong năm 2024

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Niềm tin của doanh nghiệpđã quay trở lại nhưng nội lực đã bị bào mòn

▪ Khơi thông động lực mới, GDP sẽ tăng thêm 1,5-2 điểm %

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Quan chức ECB: Vẫn có khả năngkhông hạ lãi suất trong 2024

▪ Goldman Sachs dự báo FED sẽ năm lần hạ lãi suất trong 2024

▪ Trung Quốc cần cải cách để ngănnền kinh tế yếu đi

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0.93%, đạt mốc 103.34. Đồng USD đã tăng vọt trong một phiên

giao dịch đầy biến động, khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

(FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, một phần được thúc đẩy bởi những bình luận của Thống

đốc Hội đồng Christopher Waller.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 1.3% xuống 2,027.26 USD/ounce. Giá vàng đã giảm hơn 1% trong

phiên giao dịch ngày 16/1 vì USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao sau khi Thống đốc Hội

đồng Christopher Waller đưa ra nhận xét diều hâu về việc hạ lãi suất trong năm nay nhưng

nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng tại Trung Đông đã kìm hãm đà lao dốc.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0.68% xuống 72.03 USD/thùng. Giá dầu thô Mỹ giảm trở lại trong

phiên giao dịch sáng nay sau khi gần như đi ngang vào phiên hôm trước vì đồng USD lên cao

nhất một tháng đối đầu với lực hỗ trợ từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

➢ Đồng GBP gần đây đã giảm 0.79% xuống mức 1.262 USD sau khi dữ liệu cho thấy mức tăng

trưởng tiền lương của người Anh chậm lại đáng kể trong 3 tháng tính đến tháng 11, ủng hộ ý

kiến cho rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong năm nay.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 01/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 01/2024
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Giá vàng - Tháng 01/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 01/2024
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Bỏ độc quyền, giá vàng hết "một

mình một chợ"?

Hơn 10 năm nay, SJC vốn là 1 doanh nghiệp (DN) 100% vốn Nhà nước, đã phải

chuyển giao toàn bộ máy móc dập, cán vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước

(NHNN) quản lý. Từ đó, chỉ khi có lệnh của NHNN thì DN mới triển khai gia công

trước sự giám sát của cán bộ chuyên trách NHNN. Hơn 10 năm nay, NHNN

không cấp phép nhập khẩu vàng về Việt Nam (VN). Trong khi đó, nhu cầu mua

vàng miếng lại gia tăng. Theo ông Trương Văn Phước - Nguyên Quyền Chủ tịch

Ủy ban Giám sát tài chính tiền tệ quốc gia: "Nếu bây giờ chúng ta nhập hàng về,

chúng ta chế tác ra SJC và nhiều nhãn hiệu khác như Bảo Tín Minh châu, Doji…

chúng ta dùng chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế để hạ dần dần thì

chúng ta có thể dẫn dắt thị trường vàng theo ý của chúng ta hay không? Nhưng

dứt khoát Nhà nước phải nắm độc quyền về vấn đề nhập khẩu vàng. Nhà nước

có thể ủy thác cho các ngân hàng thương mại (NHTM), các DN để nhập vàng…”.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC cho biết: "SJC

mong muốn thương hiệu này trả lại cho SJC. SJC mong muốn DN nào đủ điều

kiện cũng được dập vàng miếng của người ta". Tháng 1/2024, NHNN sẽ tổng kết

Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng. Những đóng góp, đề xuất từ phía DN,

chuyên gia chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để cơ quan này gỡ bỏ những

bất cập và thực hiện mục tiêu chống vàng hóa và đô la hóa cho nền kinh tế (KT).
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Lãi suất giảm sâu nhưng lượng

tiền gửi tiết kiệm vẫn cao

Theo chuyên gia KT Đinh Thế Hiển cho rằng, dù lãi suất (LS) thấp nhưng người

dân vẫn gửi tiền vào ngân hàng (NH) bởi các kênh đầu tư chứng khoán, bất động

sản (BĐS) vẫn có nhiều rủi ro. Các chuyên gia KT nhận định, người dân và DN

vẫn ưu tiên lựa chọn gửi tiền tiết kiệm NH nhằm đảm bảo an toàn, sau hàng loạt

các vi phạm về phát hành trái phiếu, thao túng chứng khoán khiến niềm tin bị sụt

giảm. Đặc biệt trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 dự báo là vẫn

còn nhiều khó khăn, thách thức, năng lực hấp thụ vốn của các DN vẫn ở mức

thấp; nợ xấu có xu hướng gia tăng, thị trường trái phiếu DN trầm lắng… Trên thế

giới, xung đột địa chính trị thế giới vẫn tiếp tục phức tạp và khó lường cũng như

môi trường kinh doanh còn nhiều bất ổn. Do đó, dù LS tiền gửi thấp nhưng người

dân vẫn hướng dòng tiền vào kênh tiết kiệm nhằm đảm bảo an toàn cho nguồn

vốn, chờ đợi cơ hội kinh doanh rõ ràng hơn. Theo số liệu thống kê mới nhất của

NHNN công bố ngày 15/1 cho thấy, liên tiếp hơn 1 năm qua, người dân tiếp tục

gửi tiền vào NH. Tổng số tiền được gửi vào NH tháng sau luôn cao hơn tháng

trước, bất chấp LS huy động được các NHTM áp dụng mức thấp kỷ lục. Trên thị

trường, LS huy động hiện nay đang xuống rất thấp, chủ yếu dao động 1,7-5,2%.
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WiGroup chỉ ra 4 nhóm ngành

sẽ hưởng lợi trong năm 2024

Theo Báo cáo chiến lược đầu tư năm 2024 của WiGroup, về bối cảnh thế giới

năm nay, chu kỳ tăng LS có thể sẽ chuyển sang cắt giảm khi lạm phát giảm và

các chỉ tiêu KT của Mỹ đạt mục tiêu. Về yếu tố trong nước, nền KT Việt Nam

(VN) dự kiến phục hồi nhưng vẫn còn yếu với những kỳ vọng thị trường BĐS

được tháo gỡ. Đối với thị trường chứng khoán (TTCK), WiGroup đưa ra đánh giá

về 3 yếu tố chính sẽ tác động đến thị trường. Ở chiều tích cực, mặc dù các chính

sách tiền tệ và tài khóa được đẩy mạnh nhưng sức cầu thấp từ thị trường sẽ có

thể giúp duy trì mức lạm phát ổn định. Những nhóm ngành được hưởng lợi từ

việc đẩy mạnh đầu tư công có thể lan tỏa tích cực cho DN trong chuỗi cung ứng

và ngành hàng liên quan. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2024 lên đến 15%,

dự báo TTCK có thể được hỗ trợ bởi dòng tiền trong ngắn hạn. Tổng quan, các

ngành hưởng lợi trong 2024 kể đến như xây dựng, dệt may, công nghệ và năng

lượng, ngược lại BĐS và NH gặp khó khăn nhất định. Về giao dịch trên thị

trường cổ phiếu, tỷ lệ thanh khoản trung bình trên vốn hóa của 2023 duy trì tỷ lệ

0,30%, #2022. Giá trị thanh khoản trung bình 2023 #17.000 tỷ đồng/phiên.

Trước bối cảnh sự phục hồi kết quả kinh doanh của các DN diễn ra chậm, dự

báo tỷ lệ giao dịch trên vốn hóa sẽ tiếp tục 0,25-0,30%. Với vốn hóa 2024 dự

kiến 10% thì thanh khoản sẽ #14.000-16.000 tỷ đồng/phiên.
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Niềm tin của doanh nghiệp đã

quay trở lại nhưng nội lực đã bị

bào mòn

Ban Nghiên cứu phát triển KT tư nhân cho biết, mặc dù thời kỳ khó khăn của DN

đang tiếp diễn nhưng niềm tin đã quay trở lại. Sv khảo sát tháng 4/2023, DN đã lạc

quan hơn, thể hiện niềm tin đã quay trở lại. Tỷ lệ DN đánh giá tích cực/rất tích cực

tình hình KT vĩ mô hiện nay2,7 lần sv khảo sát tháng 4; tỷ lệ đánh giá tích cực/rất

tích cực về KT ngành hiện tại 2,5 lần; tỷ lệ đánh giá tích cực về triển vọng KT vĩ

mô 12 tháng tới #3 lần; tỷ lệ DN dự kiến mở rộng quy mô mạnh 2 lần; tỷ lệ mở

rộng quy mô vừa phải 2,5 lần. Các chỉ số, chỉ báo khác về triển vọng tiếp cận

vốn, triển vọng thị trường, đánh giá hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa phương

đều có tỷ lệ, điểm đánh giá cao hơn khảo sát tháng 4; phản ánh rõ nét niềm tin của

DN đã dần quay trở lại. Tuy nhiên, tình hình và triển vọng KT qua góc nhìn của DN 

còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong 2.734 DN tham gia khảo sát, có 82,4% 

đánh giá tiêu cực/rất tiêu cực về tình hình KT 6 tháng cuối năm 2023; 69,1% đánh 

giá tiêu cực/rất tiêu cực về triển vọng KT 2024. Về sức mạnh nội tại và dự kiến kinh 

doanh (KD), có 72,8% dự kiến giảm quy mô (QM), tạm ngừng KD hoặc ngừng KD 

trong 2024. Trong đó, tỷ lệ DN dự kiến ngừng KD, chờ giải thể là 11,8%; dự kiến 

tạm ngừng KD là 12,2%; dự kiến giảm mạnh QM 28,2% và dự kiến giảm nhẹ QM 

20,6%. Trong số DN dự kiến còn hoạt động 2024, có 58,9% có thể giảm QM lao 

động trên 5%, trong đó có 16,6% giảm trên 50%. Có 60,2% dự kiến giảm doanh 

thu, trong đó tỷ lệ giảm trên 50% doanh thu là 17,3%. Đặc biệt, tỷ lệ DN dự kiến

ngừng KD, chờ giải thể và tạm ngừng KD trong khảo sát tháng 12 không có xu

hướng giảm như hầu hết các chỉ báo khác.
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Khơi thông động lực mới, GDP

sẽ tăng thêm 1,5-2 điểm %

Mặc dù, chịu nhiều sức ép, KT VN những tháng cuối năm 2023 thể hiện xu hướng

tích cực hơn, điều này giúp GDP cả năm đạt 5,05% và là 1 trong những nền KT 

tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ

cho nền KT, 1 số ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định, công nghiệp sau những trắc

trở đầu năm có xu hướng phục hồi tích cực về cuối năm. Theo TS.Cấn Văn Lực, 

KT VN 2023 5,05%, dù thấp hơn sv kế hoạch nhưng ở mức tương đối khá cao

trong khu vực, chỉ kém Ấn Độ với mức 6,3%, thấp hơn Philippines 1 chút, tương

đương với Trung Quốc và mức tăng trưởng BQ của châu Á-Thái Bình Dương. 

Bước sang 2024, 3 từ khóa “rủi ro, bất định, thận trọng” vẫn tiếp diễn khiến KT 

thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm hơn #2,4%, chủ yếu do Mỹ và Trung Quốc 

tăng trưởng chậm lại nhưng châu Âu 2024 dự báo phục hồi tốt hơn và bù đắp

mức sụt giảm tăng trưởng của nền KT lớn. Tuy nhiên, các dự báo đều cho thấy

tốc độ tăng trưởng GDP của VN tốt hơn. Xét về động lực tăng trưởng, có nhiều

động lực mới như chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ; năng suất lao

động và năng suất các yếu tố tổng hợp; đẩy mạnh cải cách thể chế KT; tăng

trưởng xanh,.. Trong đó, cần tập trung các điểm chính: (i) Chuyển đổi số và ứng

dụng khoa học công nghệ đóng vai trò rất quan trọng. Nếu chuyển đổi số tốt sẽ

giúp GDP VN tăng trưởng thêm hàng năm từ 0,65-1,35 điểm %, tức BQ 1% tăng

trưởng thêm nếu như chuyển đổi số tốt; (ii) Năng suất lao động rất quan trọng

nhưng VN chỉ 3,65%. “Chúng tôi lượng hóa sơ bộ nếu VN làm tốt động lực mới,

mỗi năm có thêm từ 1,5-2 điểm %, như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP thay vì chỉ

được 5%, sẽ tăng lên mức 6,5-7%”.
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Quan chức ECB: Vẫn có khả

năng không hạ lãi suất trong 2024

Khi được hỏi liệu ECB có cắt giảm LS vào tháng 4 không, ông Robert Holzmann,

Thống đốc NHTW Áo và thuộc Hội đồng Thống đốc ECB, cho biết: “Tôi lo rằng thị

trường rồi sẽ phải thất vọng nặng nề”. Chia sẻ tại Diễn đàn KT Thế giới ở Davos,

ông nói: “Tôi không thể tưởng tượng rằng thị trường đang nói về các đợt giảm LS, vì

chúng tôi (ECB) chưa bàn về chuyện đó. Những dữ liệu gần đây cũng khá trái

chiều, vì vậy tôi có thể dự báo không có đợt giảm LS nào trong năm nay”. Số liệu

mới nhất do EU công bố ngày 05/1 cho thấy, lạm phát tháng 12/2023 tại Eurozone 

là 2,9%, 0,5% sv 1 tháng trước đó. Đây là lần đầu từ tháng 4/2023, lạm phát tại

20 nước Eurozone tăng tốc. Giá thực phẩm, đồ uống có cồn, thuốc lá và dịch vụ

đều tăng sv cùng kỳ 2022. Trong khi đó, năng lượng hạ không đáng kể. Những yếu

tố này kéo lạm phát lên cao. Tại 2 nền KT hàng đầu EU là Pháp và Đức, lạm phát

tăng trở lại. Trong tháng 12, CPI của Đức và Pháp lần lượt đạt mức 3,8%,

4,1%. Ở cả 2 nước này, giá năng lượng tăng đều là nguyên nhân kéo lạm phát đi

lên. Việc lạm phát tăng tốc trở lại cho thấy hành trình hướng về mục tiêu 2% của

ECB vẫn còn lắm gian truân. “Chúng tôi sẽ không thể đưa ra bất kỳ thông báo cắt

giảm LS nào, trừ khi chúng tôi thấy rõ lạm phát đang hướng về 2%”. Holzmann là 1

trong những vị quan chức mang quan điểm “diều hâu” nhất trong Hội đồng Thống

đốc ECB. Ông cũng cảnh báo về sự thay đổi địa chính trị ở Trung Đông, khi cuộc

chiến Israel-Hamas vẫn tiếp diễn và căng thẳng lan sang Lebanon và Yemen.
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Goldman Sachs dự báo FED sẽ 5

lần hạ lãi suất trong 2024

Goldman Sachs mới đây dự đoán, FED có thể bắt đầu hạ LS vào tháng 3 và thực

hiện tổng cộng 5 đợt cắt giảm LS trong 2024. Goldman Sachs dự đoán KT Mỹ sẽ

“hạ cánh mềm,” với tăng trưởng KT giảm tốc nhẹ và lạm phát tiếp tục đà giảm trong

2024. Theo Goldman Sachs , FED sẽ giảm dần LS, từ đó giảm chi phí đi vay cho

người tiêu dùng và DN. Trong bối cảnh lạm phát đang giảm xuống và nền KT vẫn

ổn định, trong tháng 12/2023 FED đã giữ nguyên LS ở mức cao nhất 22 năm qua,

củng cố quan điểm cho rằng lần tăng LS gần đây nhất vào tháng 7/2023 là đợt

tăng cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của FED. Mặc dù, vẫn để

ngỏ khả năng tăng LS hơn nữa nếu lạm phát tăng trở lại nhưng các nhà hoạch định

chính sách của FED dự đoán sẽ có 3 đợt hạ LS trong 2024. Goldman Sachs dự

đoán FED chỉ hạ LS 5 lần trong 2024, thấp hơn con số dự đoán 6-7 lần của thị

trường. Bên cạnh đó, Goldman Sachs cho rằng, khả năng diễn ra các đợt hạ LS với

mức 0,5 điểm % là rất thấp. LS của FED hiện đang ở mức 5,25-5,5%. Năm lần

hạ LS với mức 0,25 điểm % như dự đoán sẽ đưa LS về 4-4,25%. Khả năng LS 

và chi phí đi vay giảm đã dấy lên hoài nghi trên thị trường nhà ở rằng LS cho vay

thế chấp sẽ giảm xuống mức nào. LS cho các khoản vay thế chấp với LS cố định

kỳ hạn 30 năm đang ở mức 6,66%, giảm từ #8% trong tháng 11. Phần lớn chuyên

gia bất động sản dự đoán, LS này sẽ nằm ở mức #6%. Theo công cụ FedWatch

của CME, giới giao dịch đang dự đoán xác suất FED hạ LS vào tháng 3 là 73%.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Trung Quốc cần cải cách để

ngăn nền kinh tế yếu đi

Trò chuyện với CNBC tại Diễn đàn KT Thế giới (WEF) ở Davos ngày 15/1, Tổng 

giám đốc IMF cho biết, Trung Quốc (TQ) phải đối mặt với thách thức trong ngắn

hạn lẫn dài hạn. Trong ngắn hạn, ngành bất động sản và các khoản nợ lớn của

chính quyền địa phương cần được xử lý. Trong dài hạn, TQ cần đối phó với những

thay đổi về nhân khẩu học và sự mất mát của niềm tin. “Điều TQ cần nhất là các

cải cách mang tính cấu trúc để tiếp tục mở cửa nền KT, hướng mô hình tăng trưởng

sang tiêu dùng nội địa nhiều hơn, củng cố lòng tin của người dân để họ chi tiêu

thay vì tiết kiệm. Chúng tôi dự đoán trong trường hợp TQ không tiến hành cải cách,

tốc độ tăng trưởng KT sẽ giảm sút đáng kể, xuống dưới 4%”. Cuộc phục hồi của

nền KT TQ trong 2023 diễn ra không mấy suôn sẻ khi bị cản trở bởi những rắc rối

trong thị trường nhà đất và sự sụt giảm của hoạt động xuất khẩu . Tuy nhiên, các

nhà đầu tư nhận định TQ vẫn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm là #5%. 

Tháng 11/2023, IMF nâng dự báo tăng trưởng 2023 của TQ lên 5,4% sau khi TQ 

thực hiện 1 số động thái chính sách. Tuy nhiên, IMF giữ nguyên dự đoán tốc độ

tăng trưởng của nền KT TQ sẽ chậm lại còn 4,6% trong 2024, phần lớn là do cuộc

khủng hoảng bất động sản. Tổng giám đốc IMF là 1 trong nhiều nhà KT hàng đầu

tham dự cuộc họp thường niên của WEF, được tổ chức 15-19/1. Chủ đề 2024 là

“Xây dựng lại niềm tin”, các vấn đề được đưa ra bàn luận bao gồm căng thẳng địa

chính trị, xu hướng phân mảnh toàn cầu, lạm phát và tăng trưởng KT. Khảo sát do

WEF công bố cho thấy giới chuyên gia dự đoán triển vọng tăng trưởng 2024 của

TQ ốc sẽ khá ảm đạm. Báo cáo liệt kê các vấn đề của TQ gồm tiêu dùng yếu, sản

lượng công nghiệp suy giảm và thị trường bất động sản gặp khó khăn.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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